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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn: VẬT LÝ – Khối: 11 

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 

Câu 1a 

(1,0 

điểm) 

Trình bày đặc điểm của vectơ cảm ứng từ  ⃗⃗  tại một điểm trong không 

gian có từ trường. 

Tại mỗi điểm trong không gian có từ trường xác định một vectơ cảm 

ứng từ  ⃗  

- Có hướng: trùng với hướng của từ trường. 

- Có độ lớn bằng:  
.

F
B

I
  

Với: F là độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ dài  , 

cường độ dòng điện I, đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó.  

 

1,0 đ 

Câu 1b 

(1,0 

điểm) 

Trình bày nội dung quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực Lorentz 

tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường. 

Đặt bàn tay trái mở rộng để cho các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng 

bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều của     khi q0 > 0 và ngược 

chiều của     khi q0 < 0.  Khi đó ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực Lo-

ren-xơ.    

1,0 đ 

Câu 1c 

(1,0 

điểm) 

Trình bày cách làm thay đổi từ thông. 

- Thay đổi cảm ứng từ B : bằng cách thay đổi cường độ dòng điện I hoặc cho 

nam châm chuyển động. 

- Thay đổi S: Bằng cách làm biến dạng khung dây. 

- Thay đổi góc α = (B, n) : bằng cách xoay khung dây. 

1,0 đ 

 

Câu 2 

(2,0 

điểm) 

a. Trình bày khái niệm hiện tượng tự cảm. 

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch 

có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến 

thiên của cường độ dòng điện trong mạch. 

1,0 đ 

b. Vận dụng: Độ tự cảm của ống dây: 
2 2
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Độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây: 
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1,0 đ 

 

Câu 3 

(1,0 

điểm) 

 

 

 

 

 

1,0 đ 
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Câu 4 

(2,0 

điểm) 

a. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây: 

7 7 450
2 .10 . 2 .10 . 3,14.10

0,1

I
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R
       

1,0 đ 

b. Đối với vòng dây có bán kính R’ = R/4, cùng dòng điện I = 50 A thì 

4'
4 ' 4 12,56.10

'

B R
B B T

B R

      
1,0 đ 

Câu 5 

(2,0 

điểm) 

a. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30o   góc tạo bởi 

vectơ cảm ứng từ và pháp tuyến của khung dây là   0, 60B n    

Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là: 

2 1

3 4 0

N.( ). .cos

250.( 2,5.10 ).80.10 .cos60
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b. Cường độ dòng điện trung bình chạy trong khung dây 
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1,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

 

 Ghi chú: 

  - Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ, trừ tối đa 0,5đ cho cả bài. 

  - Học sinh có thể làm cách khác mà đúng thì cho trọn điểm. 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn: VẬT LÝ – Khối: 11 

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

 

Câu 1a 

(1 điểm) 

Phát biểu nội dung quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực từ tác 

dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. 

 “Đặt bàn tay trái duỗi thẳng sao cho các đường sức từ xuyên vào 

lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, 

ngón cái choãi ra 90
0
 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện”. 

1,0 đ 

Câu 1b 

(1 điểm) 

Trình bày đặc điểm của lực Lo-ren-xơ (Lorentz) do từ trường tác 

dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường đều. 

Lực Lo-ren-xơ do từ trường đều có cảm ứng từ  ⃗  tác dụng lên hạt 

điện tích q0 chuyển động với vận tốc    có: 

- Điểm đặt: trên điện tích q0. 

- Phương: vuông góc với  mặt phẳng ( ⃗     . 

- Chiều: xác định  theo quy tắc bàn tay trái. 

- Độ lớn:    |  |          với α là góc tạo bởi  ⃗        

1,0 đ 

Câu 1c 

(1 điểm) 

Phát biểu nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng. 

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ 

trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua 

mạch kín. 

- Nếu tăng C
B B  

- Nếu giảm C
B B  

( B  là từ trường ban đầu; 
C

B  là từ trường cảm ứng) 

1,0 đ 

 

Câu 2 

(2 điểm) 

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc vào những đại lượng 

nào? 

- Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của 

cường độ dòng điện trong mạch. 

- Biểu thức:       
  

  
      Dấu (-) biểu thị định luật Lenz. 

1,0 đ 

b. Vận dụng:  

Độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây: 
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1,0 đ 

 

 

 

 

Câu 3 

(1 điểm) 

 

 

 

1,0 đ 

Hình 1 Hình 2 
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Câu 4 

(2 điểm) 

a. Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây 
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1,5 đ 

b. Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây: 

. 4,4 U I R V   
0,5 đ 

Câu 5 

(2 điểm) 

a. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30
o   góc tạo bởi 

vectơ cảm ứng từ và pháp tuyến của khung dây là   0, 60B n    

Độ lớn từ thông qua khung dây lúc đầu: 
2 0

1 1. . .cos 500.0,24.(0,1 ).cos60 0,6 N B S Wb     

b. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây: 

2 1

2 0

N.( ). .cos

500.(0,15 0,24).0,1 .cos60
2,25 

0,1

c

c
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e

t t
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1,0 đ 

 

 

 

1,0 đ 

 

 Ghi chú: 

  - Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ, trừ tối đa 0,5đ cho cả bài. 

  - Học sinh có thể làm cách khác mà đúng thì cho trọn điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


